
4 

Phụ lục 01 

Kèm theo quyết định số 502/QĐ-BCNYT ký ngày 07/12/2025 

 

ST
T 

Nội dung Đã được phê duyệt Sửa đổi 

1 Chương V. Yêu 
cầu về kỹ 
thuật\Phần 1 - 
Cung cấp, lắp 
đặt các thiết bị 
hấp, sấy tiệt 
trùng\Máy tiệt 
trùng nhiệt độ 
thấp Plasma 
≥150L, 2 cửa 

STT Nội dung yêu cầu STT Nội dung yêu cầu 
I YÊU CẦU CHUNG I YÊU CẦU CHUNG 

 Chất lượng:  Chất lượng: 
 + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European 

Conformity) và FDA (hoặc FDA 510 (k)) 
(Food and Drug Administration) 

 + Sản phẩm đạt chứng nhận CE (European 
Conformity) hoặc FDA (hoặc FDA 510 (k)) 
(Food and Drug Administration) 

STT Nội dung yêu cầu 
Tiêu chí 
cơ bản 

(*) 
STT Nội dung yêu cầu 

Tiêu chí 
cơ bản 

(*) 

I YÊU CẦU CHUNG  I YÊU CẦU CHUNG  

 (Bổ sung tiêu chí)   Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc 
Liên minh Châu Âu (EU) 

* 
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2 Chương V. Yêu 
cầu về kỹ 
thuật\Phần 1 - 
Cung cấp, lắp 
đặt các thiết bị 
hấp, sấy tiệt 
trùng\Máy hấp 
ẩm tiệt trùng 2 
cửa ≥750L 

STT Nội dung yêu cầu 
Tiêu 

chí cơ 
bản (*) 

STT Nội dung yêu cầu 
Tiêu 

chí cơ 
bản (*) 

I YÊU CẦU CHUNG I YÊU CẦU CHUNG  

 (Bổ sung tiêu chí)   Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc 
Liên minh Châu Âu (EU) 

* 

3 Chương V. Yêu 
cầu về kỹ 
thuật\Phần 1 - 
Cung cấp, lắp 
đặt các thiết bị 
hấp, sấy tiệt 
trùng\Máy tiệt 
trùng nhiệt độ 
thấp E.O (≥ 400 
lít, 2 cửa) 

STT Nội dung yêu cầu Tiêu 
chí cơ 
bản (*) 

STT Nội dung yêu cầu Tiêu 
chí cơ 
bản (*) 

I YÊU CẦU CHUNG  I YÊU CẦU CHUNG  

 (Bổ sung tiêu chí)   Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc 
Liên minh Châu Âu (EU) 

* 

4 Chương V. Yêu 
cầu về kỹ 
thuật\Phần 1 - 
Cung cấp, lắp 
đặt các thiết bị 
hấp, sấy tiệt 
trùng\Máy tiệt 

STT Nội dung yêu cầu Tiêu 
chí cơ 
bản (*) 

STT Nội dung yêu cầu Tiêu 
chí cơ 
bản (*) 

I YÊU CẦU CHUNG  I YÊU CẦU CHUNG  

 (Bổ sung tiêu chí)   Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc 
Liên minh Châu Âu (EU) 

* 
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trùng nhiệt độ 
thấp 
Formadehyde 
2%  

5 Chương V. Yêu 
cầu về kỹ 
thuật\Phần 2 - 
Cung cấp, lắp 
đặt thiết bị kiểm 
soát nhiễm 
khuẩn khác\Máy 
rửa dụng cụ siêu 
âm ≥ 60l 

STT Nội dung yêu cầu Tiêu 
chí cơ 
bản (*) 

STT Nội dung yêu cầu Tiêu 
chí cơ 
bản (*) 

I YÊU CẦU CHUNG  I YÊU CẦU CHUNG  

 (Bổ sung tiêu chí)   Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc 
Liên minh Châu Âu (EU) 

* 

6 Chương V. Yêu 
cầu về kỹ 
thuật\Phần 2 - 
Cung cấp, lắp 
đặt thiết bị kiểm 
soát nhiễm 
khuẩn khác\Máy 
rửa, khử khuẩn 
bô vịt tự động 

STT Nội dung yêu cầu Tiêu 
chí cơ 
bản (*) 

STT Nội dung yêu cầu Tiêu 
chí cơ 
bản (*) 

I YÊU CẦU CHUNG  I YÊU CẦU CHUNG  

 (Bổ sung tiêu chí)   Xuất xứ: Nhóm các nước G7 hoặc 
Liên minh Châu Âu (EU) 

* 


